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  PHỤ LỤC 6 

BẢNG PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN  

PHỤ ĐẠO HỌC SINH CHƯA ĐẠT THEO CHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018 

NĂM HỌC 2025-2026 

(Kèm theo kế hoạch giáo dục số 15/KH-ND ngày 30/8/2025) 

1. Khối lớp 6 
 

TT HỌ VÀ TÊN GIÁO VIÊN 
PHỤ ĐẠO 

MÔN/PHÂN MÔN 
THỜI GIAN GHI CHÚ 

1 Trần Thị Yến Toán 6/1 11/2025 - 5/2026  

2 Văn Thanh Thúy Toán 6/4, 6/5 11/2025 - 5/2026  

3 Trần Thanh Giang Toán 6/2, 6/3 11/2025 - 5/2026  

4 Đỗ Thị Bốn Ngữ văn 6/4, 6/5 11/2025 - 5/2026  

5 Trần Thị Thảo Vy Ngữ văn 6/1, 6/3 11/2025 - 5/2026  

6 Lê Thị Kiều Oanh Ngữ văn 6/2 11/2025 - 5/2026  

7 Lê Thị Hồng Hạnh Tiếng Anh 6/1-6/3 11/2025 - 5/2026  

8 Nguyễn Thị Kiều Diễm Tiếng Anh 6/4 11/2025 - 5/2026  

9 Phạm Thị Hoà Tiếng Anh 6/5 11/2025 - 5/2026  

2. Khối lớp 7 
 

TT HỌ VÀ TÊN GIÁO VIÊN 
PHỤ ĐẠO 

MÔN/PHÂN MÔN 
THỜI GIAN GHI CHÚ 

1 Cao Thị Việt Toán 7/1, 7/2 11/2025 - 5/2026  

2 Ngô Thị Minh Hoàng Toán 7/5 11/2025 - 5/2026  

3 Lê Thị Xu Toán 7/6 11/2025 - 5/2026  

4 Nguyễn Lê Như Quỳnh Toán 7/3-7/6 11/2025 - 5/2026  

5 Lương Thị Thanh Thủy Ngữ văn 7/4 11/2025 - 5/2026  

6 Nguyễn Thị Kiều Ngữ văn 7/1 11/2025 - 5/2026  

7 Phạm Thị Ngọc Mỹ Ngữ văn 7/2, 7/5, 7/6 11/2025 - 5/2026  

8 Nguyễn Thị Lâm Tiếng Anh 7/2-7/6 11/2025 - 5/2026  

9 Trần Lê Yên Ly Tiếng Anh 7/1 11/2025 - 5/2026  

10 Ngô Thị Bích Thảo KHTN (L)7/1,2,5,6 11/2025 - 5/2026  

11 Trịnh Thị Sơn KHTN (L) 7/3,4 11/2025 - 5/2026  

12 Nguyễn Thị Hồng Thương KHTN (H)7/1-6 11/2025 - 5/2026  

3. Khối lớp 8 
 

TT HỌ VÀ TÊN GIÁO VIÊN  PHỤ ĐẠO MÔN THỜI GIAN GHI CHÚ 

1 Trần Thị Yến Toán 8/1, 8/4, 8/5 11/2025 - 5/2026  

2 Nguyễn Thị Thúy Hằng Toán 8/2, 8/6 11/2025 - 5/2026  

3 Trần Thanh Giang Toán 8/3 11/2025 - 5/2026  

4 Dương Thị Phước Ngữ văn 8/6 11/2025 - 5/2026  

5 Lê Thị Kiều Oanh Ngữ văn 8/5   

6 Nguyễn Thị Sương Ngữ văn 8/1 -8/3 11/2025 - 5/2026  

7 Đỗ Thị Bốn Ngữ văn 8/4 11/2025 - 5/2026  
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8 Nguyễn Thị Kiều Diễm Tiếng Anh 8/4-8/6 11/2025 - 5/2026  

9 Phạm Thị Hòa Tiếng Anh 8/1-8/3 11/2025 - 5/2026  

10 Lâm Bích Huy KHTN (L) 8/4-6 11/2025 - 5/2026  

11 Nguyễn Thị Ngân KHTN (L)8/1-3 11/2025 - 5/2026  

12 Nguyễn Thị Nghĩa KHTN (H) 8/3-6 11/2025 - 5/2026  

13 Ngô Thị Kim Tâm KHTN (H) 8/1-2 11/2025 - 5/2026  
 

4. Khối lớp 9 

TT HỌ VÀ TÊN GIÁO VIÊN PHỤ ĐẠO MÔN THỜI GIAN GHI CHÚ 

1  Ngô Thị Minh Hoàng  Toán 9/1,2 11/2025 - 5/2026  

2 Cao Thị Việt Toán 9/3 11/2025 - 5/2026  

3 Lê Thị Xu Toán 9/4, 9/5 11/2025 - 5/2026  

4 Lương Thị Thanh Thủy Ngữ văn 9/5 11/2025 - 5/2026  

5 Trần Thị Quỳnh Trang Ngữ văn 9/3, 9/4 11/2025 - 5/2026  

6 Nguyễn Thị Kiều Ngữ văn 9/1, 9/2 11/2025 - 5/2026  

7 Trần Lê Yên Ly Tiếng Anh 9/1, 9/2 11/2025 - 5/2026  

8 Ngô Thị Bích Thủy Tiếng Anh 9/3-9/5 11/2025 - 5/2026  

8 Trịnh Thị Sơn KHTN (L) 9/4-5 11/2025 - 5/2026  

9 Ngô Thị Bích Thảo KHTN (L) 9/1-3 11/2025 - 5/2026  

10 Nguyễn Thị Nghĩa KHTN (H) 9/3-5 11/2025 - 5/2026  

11 Nguyễn Thị Hồng Thương KHTN (H) 9/1-2 11/2025 - 5/2026  
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